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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 11/11/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HOM 0 0 2 8.800 2 8.800
2 IDC 200 7.740.000 8.000 309.600.000 8.200 317.340.000
3 MBS 0 0 13.500 395.550.000 13.500 395.550.000
4 PVS 40.300 1.317.750.000 21 714.000 40.321 1.318.464.000
5 SGC 0 0 52.300 4.497.900.000 52.300 4.497.900.000
6 SHS 700 15.330.000 0 0 700 15.330.000
7 TNG 0 0 2.000 38.000.000 2.000 38.000.000

Tổng 41.200 1.340.820.000 75.823 5.241.772.800 117.023 6.582.592.800


